

DỰ ÁN TÁCH ĐỀ HSG TOÁN 7

CĐ10: TỈ LỆ THỨC VÀ DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU

	[bookmark: _Hlk141697219]Dạng 1: Tìm số hạng chưa biết dựa vào tỉ lệ thức

	Dạng 2: Chứng minh đẳng thức

	Dạng 3: Chứng minh bất đẳng thức

	Dạng 4: Bài toán về dãy tỉ số bằng nhau và chia tỉ lệ



Dạng 3: Chứng minh bất đẳng thức
A. Trắc nghiệm
Câu 1. (HSG 7 SƠN ĐỘNG 2022 - 2023)


Cho tam giác  có . Khẳng định nào sau đây đúng?


A. .		B. .


C. .		D. .
Lời giải


Vì   nên .


Do đó:  (mối quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong ).
B. Tự luận
Câu 1. (HSG 7 huyện Cát Tiên 2018 - 2019; huyện Cẩm Khê 2017 - 2018; huyện Tân Kỳ 2015 - 2016)




Cho  là các số thực dương thỏa mãn . Hãy so sánh với 
Lời giải



Vì là các số thực dương thỏa mãn  nên (1)

Mặt khác: 




Từ (1),  suy ra 
Câu 2. (HSG 7 huyện Lộc Hà; trường Lý Tự Trọng 2018 - 2019)


Cho ba số dương , chứng minh rằng  
Lời giải


[bookmark: _Hlk139568672]Vì  nên 






Tương tự ; 


Do đó  


Mà  



Từvà  suy ra  
Câu 3. (HSG 7 huyện Chương Mỹ; trường Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa 2022 - 2023)


Cho với .

a) Chứng minh .

b) Chứng tỏ rằngkhông phải là số nguyên.
Lời giải


a) Vớita có

Suy ra 

Vậy.


b) Vớita có


Tương tự: ; .

Suy ra   


Ta có  nênkhông phải là số nguyên.
Câu 4. (HSG 7  trường Nguyễn Khuyến, 2016 - 2017)


Chứng minh rằng  có giá trị không phải là số tự nhiên 
Lời giải

Ta có: 









Hay . Vậy M có giá trị không phải là số tự nhiên
Câu 5. (HSG 7 huyện Thanh Sơn  2022 - 2023)


Cho ba số  thỏa mãn .

Chứng minh rằng: 
Lời giải

Ta có 






Tương tự ta có: 

Do đó: 

.
Câu 6. (HSG 7 huyện Cầm Thủy, 2022 - 2023)

Cho  là độ dài ba cạnh của một tam giác.

Chứng minh rằng: 
Lời giải

Vì  là ba cạnh của tam giác nên ta có




Vì  là các số dương nên 

Do đó 


Chứng minh tương tự ta được ; 
Cộng theo vế các bất đẳng thức trên ta được


Bài toán được chứng minh
Câu 7. (HSG 7 trường Kỳ Đồng, Hưng Hà 2022 - 2023)


Cho  , Chứng minh:  có giá trị không nguyên.
Lời giải

Với , ta có:



 ;  ;;


Cộng theo vế ta được: 




Với , ta có: 




Mà  () nên suy ra:


  
Chứng minh tương tự, ta được:


  


  


   




Từ , , ,  cộng theo vế ta được:



Từ (*) và (**) 

Vậy với , M có giá trị không nguyên (đpcm)
Câu 8. [bookmark: _Hlk141914847](HSG 7 huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình 2021 - 2022)








Cho ba phân số tối giản có tổng bằng ; các tử của chúng tỉ lệ với ;;, còn các mẫu số tương tứng tỉ lệ với ;;. Chứng minh rằng trong ba phân số có một phân số nhỏ hơn .
Lời giải


Gọi ba phân số cần tìm là  (Đk:).


Theo bài ra ba phân số tối giản có tổng bằng  nên .









Lại có các tử của chúng tỉ lệ với ;; còn các mẫu số tương tứng tỉ lệ với ;; nên  tỉ lệ với  hay .
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:








Suy ra ; ; .



Vì ; ; 
Vậy trong ba phân số có một phân số nhỏ hơn.
Câu 9. (HSG 7 huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá, trường Thiệu Trung 2022 – 2023 )



Cho biểu thức với  là các số tự nhiên khác 0. Chứng minh 
Lời giải

Ta có: 



Có 

Vậy: .
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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